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Tóm tắt – Cây súng đỏ, tên khoa học là
Nymphaea rubra Roxb. ex Andrews, họ Súng
(Nymphaeaceae), được thu hái tại huyện Càng
Long, tỉnh Trà Vinh vào tháng 8/2023 và được
quan sát hình thái thực vật bằng kính lúp, kính
soi nổi. Rễ, thân, lá được phân tích vi phẫu
bằng phương pháp nhuộm kép và soi kính hiển
vi; thành phần hoá thực vật của hoa được định
tính bằng phương pháp Ciuley cải tiến và khảo
sát hoạt tính chống oxy hóa bằng mô hình
DPPH. Kết quả cho thấy cây súng đỏ có các
đặc điểm hình thái như thân cây thảo thủy sinh,
thân rễ dài 40–50 cm, nhiều rễ chùm, lá đơn
mọc cách, tròn hay xoan, bìa lá răng cưa, gân
lá rõ, hoa lưỡng tính, 4 lá đài, 18–25 cánh
hoa xếp xoắn ốc, nhị khoảng 50, chỉ nhị màu
đỏ, bầu khoảng 20 ô, bầu hạ, đính noãn giữa.
Dịch cồn 96% của hoa có: alkaloid, glycosid
tim, saponin, flavonoid... Kết quả khảo sát hoạt
tính chống oxy hóa của hoa cho IC50 cồn 96%
(17,79±0,0416 µg/ml) > nước (18,19±0,0058
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µg/ml) > cồn 50% (21,63±0,0513 µg/ml) > cồn
25% (26,68±0,0153 µg/ml). Nghiên cứu đã tạo
tiền đề cho việc nhận diện, phát triển tiêu chuẩn
kiểm nghiệm của cây thuốc, thành phần hóa học
và tác dụng dược lí của loài súng đỏ thu hái tại
tỉnh Trà Vinh.

Từ khóa: DPPH, đặc điểm hình thái, đặc
điểm vi học, hoa súng đỏ, Nymphaea rubra
Roxb. ex Andrews.

Abstract – The Nymphaea rubra Roxb. ex
Andrews plant, commonly known as the red water
lily, was collected in Cang Long, Tra Vinh, in
August 2023. The study involved analyzing its
morphological characteristics through a magni-
fying glass and stereomicroscope; histological
features using double staining with iodine green
and carmine red, viewed under a microscope;
preliminary chemical composition analysis us-
ing an improved Ciuley method; and antioxidant
activity assessment using the DPPH model on
the flower. The results identified that the red
water lily exhibited morphological characteristics
including an aquatic herbaceous stem, a root
system 40–50 cm long with numerous fibrous
roots, alternate, round or oval leaves with ser-
rated edges and prominent veins, bisexual flow-
ers with 4 sepals and 18–25 spirally arranged
petals, around 50 stamens with wide red fil-
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aments, up to 20 carpels, inferior ovary, and
median placentation. The 96% ethanol extract of
the flower includes alkaloids, cardiac glycosides,
saponins, and flavonoids. The antioxidant activity
assessment determined that the IC50 showed the
following values: 96% alcohol (17.79±0.0416
µg/ml) > water (18.19±0.0058 µg/ml) > 50%
alcohol (21.63±0.0513 µg/ml) > 25% alcohol
(26.68±0.0153 µg/ml), with quercetin as a posi-
tive control (IC50 = 3.053±0.00292 µg/ml). The
study laid the groundwork for the identification,
standardization, and pharmacological evaluation
of the medicinal plant, chemical constituents,
and pharmacological effects of the red water lily
harvested in Tra Vinh Province.

Keywords: DPPH, microscopic characteris-
tics, morphological characteristics, Nymphaea
rubra Roxb. ex Andrews, red water lily.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Cây súng đỏ trong dân gian có nhiều công
dụng khác nhau. Theo Phạm Hoàng Hộ, cao
chiết cồn từ quả súng có tác dụng giảm đau,
chống viêm, hạ sốt và ức chế hệ thần kinh
trung ương [1]. Việt Nam có nhiều loài thuộc
chi Nymphaea, chúng có các đặc điểm hình
thái tương tự: súng (Nymphaea nouchali Burm.
f.), súng đỏ/súng cơm (Nymphaea rubra Roxb.
ex Salisb.), súng trắng (Nymphaea pubescens
Willd.), súng vuông/súng chỉ (Nymphaea tetrag-
ona Georgi.) [2]. Do đó, nghiên cứu hình thái, vi
phẫu thực vật của cây súng đỏ, định tính thành
phần hóa học và khảo sát hoạt tính chống oxy
hóa của hoa của loài này ở tỉnh Trà Vinh sẽ giúp
định danh pháp khoa học của loài, giúp phân biệt
loài và tạo cơ sở cho những nghiên cứu khác về
loài này.

II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Theo Phạm Hoàng Hộ [1], chi Nymphaea là
loại cây ở vùng nhiệt đới, phân bố tập trung ở một
số vùng như Nam Á và Đông Nam Á, từ Nam
Trung Quốc đến Việt Nam, Lào, Campuchia, Ấn
Độ và một số nước khác. Ở Việt Nam, cây súng
đỏ mọc dại ở các ao hồ hay kênh rạch, nơi
nước lặng và nông [1]. Theo Archana et al. [3],
Nymphaea rubra Roxb. ex Andrews là một loài
trong chi Nymphaea (họ Nymphaeaceae), còn gọi

là súng đỏ, đây là loại cây phổ biến ở các hồ và
ao cạn trên khắp châu Á ôn đới và nhiệt đới.

Hiện nay, nghiên cứu về loài Nymphaea rubra
ở Việt Nam cũng như trên thế giới chưa phổ biến.
Mặt khác, có nhiều loài thuộc chi Nymphaea,
chúng có các đặc điểm hình thái tương tự nhau.
Theo tra cứu tại trang WFO Plant List [4], tổng
cộng có 345 tên loài trong chi Nymphaea (66
loài được chấp nhận, có 241 loài đồng nghĩa, 38
loài chưa giải quyết). Do vậy, nghiên cứu mô tả
hình thái và vi phẫu tạo tiền đề cho việc nhận
diện và phát triển tiêu chuẩn kiểm nghiệm của
cây thuốc này, đồng thời tiếp tục thực hiện những
nghiên cứu khác về cây súng đỏ thu hái tại tỉnh
Trà Vinh.

Marufa [5] đã xác định một số thành phần
trong hoa N. rubra (NRF) ở các phân đoạn bằng
phương pháp quang phổ độ linh động ion ghép
khối phổ tứ cực thời gian bay (Q-cIM-TOF) ở
cả chế độ ion hóa phun điện âm và dương.
Kết quả cho thấy có 100 thành phần thực vật,
trong đó, 53 hợp chất thuộc nhóm acid phenolic,
tannin, flavonoid, terpenoid, alkaloid, xanthon và
naphthopyron chưa từng được ghi nhận trong
NRF trước đây.

Theo nghiên cứu của Md. Akram [6], tổng hàm
lượng flavonoid (tính theo quercetin) của thân cây
súng đỏ N. rubra là 7,8 mg/g. Tổng hàm lượng
phenol (tính theo acid galic) là 15,4 mg/g. Kết
quả sàng lọc saponin và tannin bằng phương pháp
hóa học cho kết quả dương tính.

Trong nghiên cứu của Kushal et al. [7], bột
thân rễ của N. rubra được chiết với methanol và
phân tích bằng HPLC pha đảo (RP-HPLC). Kết
quả cho thấy sự có mặt của các hợp chất thuộc
nhóm phenolic, rutin, acid caffic và quercetin.
Nồng độ tương ứng của rutin là 3,2, acid caffic
là 4,9 và quercetin là 13,2 µg/mg tính trên dịch
chiết khô.

Năm 2013, Neha et al. [8] đánh giá tác dụng
hạ đường huyết của hoa N. rubra trên chuột mắc
bệnh tiểu đường do STZ gây ra có mức glucose từ
280 mg/dl đến 400 mg/dl được phân ngẫu nhiên.
Chiết xuất ethanol 95%, ethanol 50% và dung
dịch nước từ bột thô hoa N. rubra cho thấy có sự
cải thiện khả năng dung nạp glucose sau khi nạp
sucrose ở chuột bình thường.

Theo nghiên cứu của Veerabahu et al. [9], việc
chiết xuất methanol của thân rễ N. rubra nồng
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độ 1.000 µg/mL cho thấy hoạt động loại bỏ các
gốc tự do mạnh trên tất cả mô hình VIZ, DPPH,
hydroxyl radical, superoxide và ABTS. Kết quả
thử nghiệm trên mô hình DPPH của chiết xuất
methanol thân rễ N. rubra cho thấy giá trị IC50
của dịch chiết methanol thân rễ (18,26 µg/mL)
thấp hơn acid ascorbic tiêu chuẩn (33,26 µg/mL).

Năm 2012, Jai-Hong Cheng et al. [10] nghiên
cứu hoạt động điều hoà miễn dịch của phân
đoạn polysaccharid (NR-PS) từ lá noãn của
hoa loài N. rubra. Kết quả cho thấy mức độ
biểu hiện CD80/86 (87,16%±8,49%) và MHC
loại II (52,01%±10,11%) được điều chỉnh tăng
đáng kể so với nhóm chứng (65,45%±0,97% và
34,87%±1,96%). Chuột sau khi điều trị với 25
µg/mL NR-PS cho thấy sự bài tiết IL-12 ở mức
102,09±10,16 đến 258,78±25,26 pg/mL và IFN-
γ (11,76±0,11 đến 15,51±1,66 pg/mL) cùng với
giảm bài tiết IL-10 (30,75±3,35 đến 15,37±2,35
pg/mL). NR-PS thể hiện tác dụng kích thích đối
với DC của chuột và thúc đẩy sự tiết ra các
cytokine TH1.

Từ những kết quả nghiên cứu và khảo sát sơ bộ
trên, phương pháp phân tích đặc điểm thực vật
bằng vi phẫu và khảo sát hoạt tính chống oxy hóa
bằng mô hình DPPH được lựa chọn nhằm tối ưu
hóa các điều kiện của quá trình nghiên cứu.

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

A. Đối tượng nghiên cứu

Mẫu cây súng đỏ tươi thu hái tại huyện Càng
Long, tỉnh Trà Vinh vào tháng 8 năm 2023. Rễ,
thân, lá, hoa và củ của cây được dùng để khảo sát
hình thái, vi phẫu và vi học. Mẫu hoa được dùng
để định tính thành phần hóa học và hoạt tính
chống oxy hóa in vitro bằng mô hình DPPH.

B. Phương pháp bố trí thí nghiệm

Đặc điểm hình thái
Hình thái của rễ, thân, lá và hoa được quan sát

bằng mắt thường, kính lúp hoặc kính hiển vi; sau
đó, các đặc điểm này được mô tả và chụp ảnh
[11].

Đặc điểm vi học
Dùng dao lam cắt ngang rễ, thân; phiến lá cắt

phần gân chính và 1/3 phần gân phụ. Vi phẫu
được nhuộm bằng thuốc nhuộm (son phèn và lục

iod); soi vi phẫu dưới kính hiển vi quang học
(Olympus, CX30). Chụp ảnh và mô tả.

Hoa cây súng đỏ được sấy ở nhiệt độ 60–70oC,
xay nhỏ, rây qua rây số 32. Quan sát bột dược
liệu bằng kính hiển vi quang học. Chụp ảnh và
mô tả [11].

Khảo sát thành phần thực vật bằng phương
pháp hóa học

Thực hiện các phản ứng định tính ở phân đoạn
cồn 960 của hoa cây súng đỏ bằng phương pháp
Ciuley cải tiến [11].

Chiết xuất
Dược liệu được xay đến kích thước khoảng 3

mm, xác định hàm ẩm và được chiết với bốn loại
dung môi (cồn 96%, cồn 50%, cồn 25% và nước).
Cân 10 g dược liệu, thêm vào 100 ml dung môi
cho vào bình nón 500 ml, chiết nóng dược liệu
trong 30 phút x 2 lần, lọc qua giấy lọc. Gộp dịch
chiết, cô quay, xác định hàm ẩm của cao để thử
tác dụng sinh học [11].

Khảo sát các hoạt tính chống oxy hóa bằng
mô hình DPPH

Theo mô tả của Prieto [12], hoạt tính chống
oxy hóa (HTCO) được xác định bằng thử nghiệm
với một loại gốc tự do ổn định là DPPH, sự giảm
nồng độ hấp thu ở bước sóng 517 nm được xác
định bằng cách đo quang bằng máy quang phổ
UV-Vis Jasco V630. Pha dung dịch DPPH ở nồng
độ 0,2 mM trong MeOH, sử dụng DMSO để hòa
tan cao chiết từ các dung môi khác nhau [13]. Các
cao chiết được pha thành dãy nồng độ từ 0–12,5
µg/ml. Chất chứng dương với quercetin được thử
nghiệm ở dãy nồng độ 0–25 µg/ml. Các mẫu đo
được chuẩn bị theo Bảng 1.

Bảng 1: Tỉ lệ pha mẫu đo

Dùng máy siêu âm, máy vortex, máy li tâm để
hỗ trợ hòa tan mẫu (nếu cần). Lắc đều các ống
trong 15 giây, để ở nơi tối để bảo vệ gốc DPPH
khỏi bị phân hủy bởi ánh sáng, để ổn định trong
30 phút và đo quang ở λ = 517 nm.
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Kết quả được tính theo công thức:

Các nồng độ thử nghiệm được tính theo nồng
độ cuối cùng trong cuvet. Nhóm nghiên cứu vẽ
đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của HTCO (%) theo
nồng độ chất khảo sát, tìm IC50. Các số liệu được
biểu diễn dưới dạng giá trị trung bình kèm theo
độ lệch chuẩn (mean±SD), sử dụng Microsoft
Excel để tính toán số liệu. Giá trị trung bình của
các mẫu đã được so sánh bằng phân tích ANOVA,
sử dụng phần mềm Minitab (p < 0,05 chỉ ra sự
khác biệt có ý nghĩa thống kê).

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

A. Kết quả nghiên cứu

Đặc điểm hình thái
Thân: Cây thảo thủy sinh, có thân rễ dài 40–50

cm, mang nhiều rễ chùm, to.
Lá: Lá đơn, hình tròn hay xoan, bề rộng

khoảng 30–45 cm, răng cưa thưa ở bìa, mặt dưới
màu tím, hoặc xanh chuyển sang tím theo độ tuổi,
gân lá có hoa văn rất rõ, mặt trên nhẵn, xanh
bóng, cuống lá màu đỏ tía. Lá non cuộn lại hai
phía hình mũi giáo.

Hoa: Hoa đều, lưỡng tính, hoa đơn độc ở nách,
chiều dài lá khoảng 8–13 cm, hoa màu đỏ hồng,
gồm 18–25 cánh hoa xếp xoắn ốc; nhị dài, màu
đỏ chu sa, bộ nhị có nhiều nhị; bề mặt nhụy màu
vàng, bầu hạ, đính noãn giữa. Có 4–6 cánh hoa
ngoài cùng, mặt ngoài ửng nâu tím và có chấm
gạch tím như lá đài.

Quả: Quả kém phát triển, sớm bị hủy.
Hạt: Không tìm thấy sự hiện diện của hạt.
Hoa thức:

Hoa đồ:
Đặc điểm vi phẫu
Lá (Hình 2): Lá cây súng đỏ cắt ngang cho

thấy gân lớn lồi to và hai bên là phiến lá chính
thức, gân chính phình to với vài khoang khí lớn.
Bên cạnh các khoang khí, lá còn có các thể cứng
hình sao. Phía ngoài có lông che chở, lớp tế bào
biểu bì hình đa giác.

Thân (Hình 3): Tiết diện hình cầu, lông che
chở đơn bào. Cấu tạo từ ngoài vào gồm: ngoài

Hình 1: Đặc điểm hình thái toàn cây súng đỏ
thu hái tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

năm 2023

cùng là một lớp tế bào biểu bì hình đa giác, xếp
sát, các tế bào có kích thước khá đồng đều; màng
ngoài dày lên và được phủ bởi lớp cutin. Tiếp
đến là 5–6 lớp tế bào mô dày góc; lớp mô mềm
đạo nằm ngay dưới lớp mô dày, phía trong còn
chứa nhiều khoang khí. Bó mạch gồm nhiều bó
dẫn, libe ở ngoài gỗ ở trong, xếp thành 3–4 vòng
trong lớp mô mềm, kích thước bó dẫn tăng dần
khi càng vào trong. Mạch gỗ to, tròn hoặc hơi
dài. Mô mềm libe hình đa giác.

Rễ (Hình 4): Vi phẫu có tiết diện hình tròn.
Tiêu bản cắt ngang cho thấy cấu tạo gồm: biểu
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bì, mô mềm vỏ ngoài, thể cứng, khoang khí,
mô mềm vỏ trong, trung trụ. Lớp biểu bì không
có lông hút, lớp mô mềm vỏ trong gồm nhiều
khoang trống lớn chứa khí. Trong rễ có sự hình
thành nhiều thể cứng với chức năng nâng đỡ, đảm
bảo độ bền vững cấu trúc cho rễ.

Hình 2: Đặc điểm giải phẫu gân lá cây súng đỏ

Hình 3: Đặc điểm giải phẫu thân cây súng đỏ

Hình 4: Đặc điểm giải phẫu rễ cây súng đỏ

Soi bột dược liệu hoa cây súng đỏ
Bột dược liệu có màu tím. Các cấu tử quan

sát được: thể cứng, mảnh mô mềm, tinh thể calci
oxalat có dạng hình kim, lông che chở, tinh bột
dạng hạt.

Định tính thành phần hóa thực vật
Hoa của cây súng đỏ được xay thô và chiết

với cồn 96o; thực hiện các phản ứng để xác định

Hình 5: Một số cấu tử trong bột dược liệu
hoa cây súng đỏ

nhanh các hợp chất có mặt trong cao chiết. Kết
quả được thể hiện trong Bảng 2.

Bảng 2: Sơ bộ thành phần hóa thực vật
trong hoa cây súng đỏ thu hái tại

huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh năm 2023

Đánh giá hoạt tính chống oxy hóa của hoa
cây súng đỏ

Giá trị IC50 được trình bày ở Bảng 3.
So sánh IC50 của các dịch chiết với chứng

dương (Quercetin)
Kết quả phân tích ANOVA (Bảng 4) cho thấy,
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Bảng 3: Kết quả thử HTCO của cao chiết cồn 96%, cồn 50%, cồn 25%, nước

Ghi chú: Các giá trị trung bình có các kí tự theo sau khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê
(p < 0,05).

Hình 6: Biểu đồ so sánh giá trị IC50 của
các cao chiết so với Quercetin

các giá trị IC50 có sự khác biệt giữa các cao chiết
(p < 0,05). Cao cồn 96%, cồn 50%, cồn 25%,
nước đều thể hiện hoạt tính chống oxy hóa tại
nồng độ thử nghiệm (0–12,5 µg/ml). HTCO của
cao cồn 96% cao nhất và của cao nước là thấp
nhất theo thứ tự sau: cao cồn 96% (17,79±0,0416
µg/ml) > cao nước (18,19±0,0058 µg/ml) > cao
cồn 50% (21,63±0,0513 µg/ml) > cao cồn 25%
(26,68±0,0153 µg/ml) so với đối chứng dương là
quercetin (IC50 = 3,053±0,00292 µg/ml). Như
vậy, kết quả HTCO cho thấy cao cồn 96% thể
hiện hoạt tính chống oxy hoá cao nhất bằng mô
hình DPPH.

B. Thảo luận

Các đặc điểm về hình thái của cây súng đỏ thu
hái tại tỉnh Trà Vinh tương đồng với những đặc
điểm của loài N. rubra thuộc họ Nymphaeaceae
trong các tài liệu [1, 2]. Việc mô tả hình thái và
vi phẫu tạo tiền đề cho việc nhận diện và phát
triển tiêu chuẩn kiểm nghiệm của cây thuốc này,
đồng thời nhóm nghiên cứu tiếp tục thực hiện
những nghiên cứu khác về loài súng đỏ thu hái
tại tỉnh Trà Vinh.

Kết quả định tính các chất hóa học cho thấy
có các hợp chất alkaloid, glycosid tim, saponin,
flavonoid, tannin, tương đồng khi so sánh với
nghiên cứu của Marufa et al. (53 hợp chất thuộc
nhóm acid phenolic, tannin, flavonoid, terpenoid,
alkaloid, xanthon và naphthopyron) [5].

Kết quả HTCO cho thấy cao cồn 96% có IC50
thấp nhất ((17,79±0,0416 µg/ml) trong các dịch
chiết được khảo sát. Ở một nghiên cứu khác, kết
quả thử nghiệm trên mô hình DPPH của chiết
xuất methanol thân rễ N. rubra cho IC50 = 18,26
µg/mL [9]. Cao cồn 96% khi được tiến hành thử
nghiệm sơ bộ thành phần hóa học cho thấy sự
có mặt của flavonoid, tannin. . . cũng như một số
hợp chất phenol khác, điều này có thể giải thích
cho hoạt tính chống oxy hóa cao nhất của cao
chiết này.
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Bảng 4: Kết quả phân tích ANOVA bằng phần mềm Minitab

V. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Cây súng đỏ thu hái tại tỉnh Trà Vinh có tên
khoa học là N. rubra, họ Nymphaeaceae. Các đặc
điểm hình thái bao gồm thân thảo thủy sinh; lá
đơn, mọc cách, lá hình tròn hay xoan, bề rộng
khoảng 30–45 cm, bìa lá răng cưa, mặt dưới lá
màu tím sẫm, hoặc xanh chuyển sang tím theo
độ tuổi, gân lá có hoa văn rất rõ, mặt trên nhẵn,
màu xanh bóng, cuống lá màu đỏ tía, lá non cuộn
lại hai phía hình mũi giáo. Đồng thời, cây súng
đỏ có hoa lưỡng tính, có bốn đài, cánh hoa dài
khoảng 8–12 cm, hoa màu đỏ hồng, gồm 18–25
cánh hoa xếp xoắn ốc; nhị dài, màu đỏ chu sa, bộ
nhị có nhiều nhị; bề mặt nhụy màu vàng. Có 4–6
cánh hoa ngoài cùng, mặt ngoài ửng nâu tím và
có chấm gạch tím như lá đài; bầu hạ, đính noãn
giữa. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu còn xác
định các dữ liệu vi học của thân và lá. Định tính
sơ bộ thành phần hoá học gồm: alkaloid, glycosid
tim, saponin, flavonoid, tannin.

Kết quả nghiên cứu giúp định danh loài súng
đỏ thu hái tại tỉnh Trà Vinh, các đặc điểm hình
thái ghi nhận được góp phần làm cơ sở để phân
biệt loài N. rubra với các loài khác thuộc chi
Nymphaea tại Việt Nam [2]. Khảo sát tác dụng
chống oxy hóa của cao chiết toàn phần: kết quả
cho thấy IC50 của cao cồn 96% (17,7767±0,1021
µg/ml) > cao nước (18,1867±0,0058 µg/ml)
> cao cồn 50% (21,6267±0,0321 µg/ml) >
cao cồn 25% (23,7967±0,0058 µg/ml). Phần
trăm HTCO giảm dần khi nồng độ thử nghiệm
giảm; so với chứng dương là Quercetin (IC50 =
3,0533±0,0058 µg/ml).

Kết quả nghiên cứu đã xác định đặc điểm hình
thái học, vi phẫu thực vật của cây súng đỏ, khảo
sát thành phần hóa thực vật và khảo sát hoạt tính
chống oxy hóa của hoa cây súng đỏ ở tỉnh Trà
Vinh, giúp định danh pháp khoa học của loài,
giúp phân biệt loài và là cơ sở cho những nghiên
cứu khác để phân lập các chất có trong cây này
tại Việt Nam, đồng thời kết quả góp phần cung
cấp các dữ liệu khoa học tiền đề cho sự phát triển
dược liệu này trong tương lai.
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